
STT MÃ MHP MÃ SINH VIÊN NGÀY SINH LỚP VÀ KHÓA HỌC ĐỐI TƯỢNG MIỄN HỌC PHÍ

1 TBCC DTZ1153310052 Nguyễn Thị Thuấn 10/06/1993 CoN Sinh - K9 Con thương binh - Có công với CM

2 DTCN DTZ1156130046 Lục Thị Oanh 10/08/1993 Công tác XH - K9 Dân tộc thiểu số - Cận nghèo

3 DTCN DTZ1156120016 Long Văn Độ 17/08/1992 KH Quản lý - K9 Dân tộc thiểu số - Cận nghèo

4 DTCN DTZ1156120047 Triệu Thúy Lan 18/11/1993 KH Quản lý - K9 Dân tộc thiểu số - Cận nghèo

5 DTCN DTZ1156120052 Hoàng Thị Liên 23/02/1992 KH Quản lý - K9 Dân tộc thiểu số - Cận nghèo

6 DTCN DTZ1156120084 Ma Ngọc Sơn 04/09/1993 KH Quản lý - K9 Dân tộc thiểu số - Cận nghèo

7 DTCN DTZ1156120094 Hoàng Thị Thơm 16/07/1993 KH Quản lý - K9 Dân tộc thiểu số - Cận nghèo

8 DTHN DTZ1156120097 Hứa Trung Thực 01/01/1993 KH Quản lý - K9 Dân tộc thiểu số - Hộ nghèo

9 TBCC DTZ1153300022 Nguyễn Văn Đức 30/04/1993 Sinh học A - K9 Con thương binh - Có công với CM

10 DTHN DTZ1153300177 Nguyễn Thị Thu Hà 06/12/1993 Sinh học A - K9 Dân tộc thiểu số - Hộ nghèo

11 DTHN DTZ1153300078 Quàng Văn Minh 11/08/1993 Sinh học B - K9 Dân tộc thiểu số - Hộ nghèo

12 DTCN DTZ1153300104 Nguyễn Thị Thảo 12/03/1993 Sinh học B - K9 Dân tộc thiểu số - Cận nghèo

13 DTHN DTZ1153300114 Hoàng  Huyền Trang 06/06/1993 Sinh học B - K9 Dân tộc thiểu số - Hộ nghèo

14 DTHN DTZ1156100152 Hoàng Thị Yến 07/05/1992 Văn A - K9 Dân tộc thiểu số - Hộ nghèo

15 DTCN DTZ1156100068 Lý Thị Linh 18/05/1993 Văn B - K9 Dân tộc thiểu số - Cận nghèo

16 DTCN DTZ1156100108 Vì Thị Thảo 10/07/1993 Văn B - K9 Dân tộc thiểu số - Cận nghèo

17 DTHN DTZ1156100122 Trịnh Thị Thứ 05/12/1993 Văn B - K9 Dân tộc thiểu số - Hộ nghèo

18 DTHN DTZ1156100149 Hoàng Thị Xin 01/07/1992 Văn B - K9 Dân tộc thiểu số - Hộ nghèo

19 DTHN DTZ1156140008 Đặng Thị Hoa 12/04/1993 VN Học - K9 Dân tộc thiểu số - Hộ nghèo

20 DTHN DTZ1253201010007 Ma Thị Thu Cúc 27/02/1994 Báo chí - K10 Dân tộc thiểu số - Hộ nghèo

21 DTHN DTZ1253201010044 Trần Thị Sơn 23/02/1993 Báo chí - K10 Dân tộc thiểu số - Hộ nghèo

22 DTCN DTZ1253201010049 Ngô Thị Thảo 07/03/1994 Báo chí - K10 Dân tộc thiểu số - Cận nghèo

23 DTHN DTZ1254202010015 Lô Thị Lâm 06/10/1994 CoN Sinh - K10 Dân tộc thiểu số - Hộ nghèo

24 DTHN DTZ1254202010028 Lừu Văn Thắng 12/06/1993 CoN Sinh - K10 Dân tộc thiểu số - Hộ nghèo

25 DTHN DTZ1257601010003 Lò Văn Bích 11/11/1994 Công tác XH - K10 Dân tộc thiểu số - Hộ nghèo
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26 DTCN DTZ1257601010093 Liều A Già 09/10/1992 Công tác XH - K10 Dân tộc thiểu số - Cận nghèo

27 DTHN DTZ1257601010017 Viên Thị Hiền 10/11/1994 Công tác XH - K10 Dân tộc thiểu số - Hộ nghèo

28 DTHN DTZ1257601010021 Triệu Văn Huế 13/07/1991 Công tác XH - K10 Dân tộc thiểu số - Hộ nghèo

29 DTHN DTZ1257601010025 Phùng Thị Kim 20/08/1994 Công tác XH - K10 Dân tộc thiểu số - Hộ nghèo

30 DTHN DTZ1257601010070 Triệu Văn Lâm 15/03/1993 Công tác XH - K10 Dân tộc thiểu số - Hộ nghèo

31 DTHN DTZ1257601010028 La Văn Lân 15/09/1994 Công tác XH - K10 Dân tộc thiểu số - Hộ nghèo

32 DTHN DTZ1257601010109 Nguyễn Thị Lịch 17/06/1994 Công tác XH - K10 Dân tộc thiểu số - Hộ nghèo

33 DTCN DTZ1257601010032 Đặng Thành Nam 04/12/1994 Công tác XH - K10 Dân tộc thiểu số - Cận nghèo

34 DTHN DTZ1257601010046 Đường Thị Tấm 22/03/1994 Công tác XH - K10 Dân tộc thiểu số - Hộ nghèo

35 DTCN DTZ1257601010064 Triệu Thị Thủy 27/09/1994 Công tác XH - K10 Dân tộc thiểu số - Cận nghèo

36 DTHN DTZ1257601010059 Nông Thị Vương 13/06/1994 Công tác XH - K10 Dân tộc thiểu số - Hộ nghèo

37 DTCN DTZ1254402170003 Nguyễn Thanh Hiệu 20/08/1994 Địa lý - K10 Dân tộc thiểu số - Cận nghèo

38 DTHN DTZ1254402170046 Nông Văn Quân 02/01/1993 Địa lý - K10 Dân tộc thiểu số - Hộ nghèo

39 DTHN DTZ1254402170012 Nông Văn Tài 03/02/1994 Địa lý - K10 Dân tộc thiểu số - Hộ nghèo

40 DTCN DTZ1254402170013 Hoàng Thị Thảo 28/04/1994 Địa lý - K10 Dân tộc thiểu số - Cận nghèo

41 DTCN DTZ1254402170040 Hoàng Thị Tuyết 17/12/1994 Địa lý - K10 Dân tộc thiểu số - Cận nghèo

42 DTHN DTZ1253404010003 Hứa Thị Biện 04/03/1994 KH Quản lý - K10 Dân tộc thiểu số - Hộ nghèo

43 DTCN DTZ1253404010120 Cứ A Chu 02/06/2014 KH Quản lý - K10 Dân tộc thiểu số - Cận nghèo

44 DTCN DTZ1253404010023 Hoàng Thị Hằng 16/10/1993 KH Quản lý - K10 Dân tộc thiểu số - Cận nghèo

45 DTCN DTZ1253404010031 Nịnh Thị Hoài 27/09/1994 KH Quản lý - K10 Dân tộc thiểu số - Cận nghèo

46 DTHN DTZ1253404010041 Sầm Thị Khởi 25/10/1992 KH Quản lý - K10 Dân tộc thiểu số - Hộ nghèo

47 DTCN DTZ1253404010044 Nguyễn Thị Lài 18/03/1993 KH Quản lý - K10 Dân tộc thiểu số - Cận nghèo

48 DTHN DTZ1253404010051 Hoàng Thị Liễu 02/11/1994 KH Quản lý - K10 Dân tộc thiểu số - Hộ nghèo

49 DTCN DTZ1253404010058 Dương Văn Lực 01/09/1994 KH Quản lý - K10 Dân tộc thiểu số - Cận nghèo

50 DTCN DTZ1253404010106 Dương Thị Vi 17/10/1994 KH Quản lý - K10 Dân tộc thiểu số - Cận nghèo

51 DTHN DTZ1252203100013 Ma Thị Chang 10/04/1994 Lịch Sử - K10 Dân tộc thiểu số - Hộ nghèo

52 DTHN DTZ1252203100005 Triệu Đình Lụ 15/09/1992 Lịch Sử - K10 Dân tộc thiểu số - Hộ nghèo

53 DTHN DTZ1252203100019 Đặng Chí Nguyên 11/06/1994 Lịch Sử - K10 Dân tộc thiểu số - Hộ nghèo

54 DTHN DTZ1252203100070 Triệu Thị Viện 16/11/1994 Lịch Sử - K10 Dân tộc thiểu số - Hộ nghèo

55 DTCN DTZ1258501010010 Lăng Văn Đăng 06/01/1994 QLTN Môi trường - K10 Dân tộc thiểu số - Cận nghèo
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56 DTCN DTZ1258501010015 Trần Anh Dũng 29/06/1994 QLTN Môi trường - K10 Dân tộc thiểu số - Cận nghèo

57 DTHN DTZ1258501010037 Phan Thị Chi Mai 18/06/1994 QLTN Môi trường - K10 Dân tộc thiểu số - Hộ nghèo

58 DTHN DTZ1252203300116 Ôn Thị Lan 04/03/1994 Văn - K10 Dân tộc thiểu số - Hộ nghèo

59 DTHN DTZ1252201130016 Lương Thị Chanh 24/10/1994 VN Học - K10 Dân tộc thiểu số - Hộ nghèo

60 DTCN DTZ1252201130008 Hoàng Minh Sơn 26/12/1994 VN Học - K10 Dân tộc thiểu số - Cận nghèo

61 DTHN DTZ1252201130006 Triệu Quyết Tâm 24/10/1994 VN Học - K10 Dân tộc thiểu số - Hộ nghèo

62 DTCN DTZ1353201010122 Đinh Thị Nhật 26/12/1995 Báo chí A - K11 Dân tộc thiểu số - Cận nghèo

63 DTHN DTZ1353201010136 Hàng A Trường 06/09/1995 Báo chí B - K11 Dân tộc thiểu số - Hộ nghèo

64 DTCN DTZ1357601010086 Nguyễn Thị Dầng 14/12/1995 Công tác XH A - K11 Dân tộc thiểu số - Cận nghèo

65 DTCN DTZ1357601010072 Hoàng Thị Lệ 14/04/1993 Công tác XH A - K11 Dân tộc thiểu số - Cận nghèo

66 DTHN DTZ1357601010054 Quan Thị Nghiêm 18/08/1995 Công tác XH A - K11 Dân tộc thiểu số - Hộ nghèo

67 DTCN DTZ1357601010029 Bàn Thị Nhung 03/06/1995 Công tác XH A - K11 Dân tộc thiểu số - Cận nghèo

68 DTCN DTZ1357601010154 Nguyễn Thị Quy 29/05/1995 Công tác XH A - K11 Dân tộc thiểu số - Cận nghèo

69 DTHN DTZ1357601010108 Sùng A Thào 13/12/1995 Công tác XH A - K11 Dân tộc thiểu số - Hộ nghèo

70 DTCN DTZ1357601010022 Nông Thị Thương Thương 29/05/1995 Công tác XH A - K11 Dân tộc thiểu số - Cận nghèo

71 DTHN DTZ1354403010147 Thào A Lử 12/11/1995 KH Môi trường A - K11 Dân tộc thiểu số - Hộ nghèo

72 DTCN DTZ1354403010146 Bùi Thị Ngọc Nương 18/11/1995 KH Môi trường A - K11 Dân tộc thiểu số - Cận nghèo

73 DTCN DTZ 1353404010019 Nguyễn Thị Diệp 08/01/1995 KH Quản lý A - K11 Dân tộc thiểu số - Cận nghèo

74 DTCN DTZ 1353404010024 Vy Thị Hạnh 05/07/1995 KH Quản lý A - K11 Dân tộc thiểu số - Cận nghèo

75 DTCN DTZ 1353404010134 Phùng Văn Hội 15/02/1995 KH Quản lý A - K11 Dân tộc thiểu số - Cận nghèo

76 DTHN DTZ 1353404010064 Giàng Thiên Long 13/07/1995 KH Quản lý A - K11 Dân tộc thiểu số - Hộ nghèo

77 DTHN DTZ1353404010020 Phượng Mùi Mấy 16/09/1994 KH Quản lý B - K11 Dân tộc thiểu số - Hộ nghèo

78 DTHN DTZ1353404010069 Hoàng Văn Nhất 04/02/1993 KH Quản lý B - K11 Dân tộc thiểu số - Hộ nghèo

79 DTHN DTZ1353404010130 Ma Thị Thuần 15/09/1995 KH Quản lý B - K11 Dân tộc thiểu số - Hộ nghèo

80 DTHN DTZ1352203100061 Hoàng Thị Hè 10/05/1996 Lịch Sử - K11 Dân tộc thiểu số - Hộ nghèo

81 DTCN DTZ1353801010009 Nông Đức Thắng 24/09/1990 Luật A - K11 Dân tộc thiểu số - Cận nghèo

82 DTHN DTZ1353801010112 Pờ Gia Vân 11/02/1994 Luật A - K11 Dân tộc thiểu số - Hộ nghèo

83 DTHN DTZ1353801010039 Chu Gó Xè 16/06/1993 Luật A - K11 Dân tộc thiểu số - Hộ nghèo

84 INKK DTZ1353801010041 Pờ Thu Hà 31/01/1995 Luật B - K11 Dân tộc rất ít người - Vùng khó khăn

85 DTCN DTZ1353801010070 Lưu Thị Mĩ Hạnh 14/10/1995 Luật B - K11 Dân tộc thiểu số - Cận nghèo
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86 DTCN DTZ1353801010093 Nguyễn Thị Hiên 24/08/1995 Luật B - K11 Dân tộc thiểu số - Cận nghèo

87 DTHN DTZ1353801010101 Hoàng Văn Hồi 23/02/1992 Luật B - K11 Dân tộc thiểu số - Hộ nghèo

88 DTCN DTZ1358501010034 Trần Thị Hoa 25/05/1993 QLTN Môi trường A - K11 Dân tộc thiểu số - Cận nghèo

89 DTCN DTZ1358501010057 Linh Thị Luyến 25/02/1995 QLTN Môi trường A - K11 Dân tộc thiểu số - Cận nghèo

90 DTHN DTZ1358501010084 Lường Văn Thỉnh 06/06/1994 QLTN Môi trường A - K11 Dân tộc thiểu số - Hộ nghèo

91 DTHN DTZ1358501010070 Lò Văn Ngọc 04/06/1995 QLTN Môi trường B - K11 Dân tộc thiểu số - Hộ nghèo

92 DTHN DTZ1358501010112 Sùng A Tùng 05/10/1995 QLTN Môi trường B - K11 Dân tộc thiểu số - Hộ nghèo

93 DTCN DTZ1354201010001 Lường Văn Hiệp 03/05/1995 Sinh học - K11 Dân tộc thiểu số - Cận nghèo

94 DTHN DTZ13532020007 Nông Văn Thắng 28/08/1994 TV&TBTH - K11 Dân tộc thiểu số - Hộ nghèo

95 DTCN DTZ1352203300075 Lô Thị Vân 25/05/1995 Văn - K11 Dân tộc thiểu số - Cận nghèo

96 DTHN DTZ1354401020013 Vi Thị Quỳnh 20/09/1995 Vật Lý - K11 Dân tộc thiểu số - Hộ nghèo

97 DTCN DTZ1352201130017 Hoàng Thị Khánh 11/08/1995 VN Học - K11 Dân tộc thiểu số - Cận nghèo

98 DTCN DTZ1457601010059 Vàng A Chang 03/07/1994 Công tác XH A - K12 Dân tộc thiểu số - Cận nghèo

99 INDB DTZ1457601010056 Lò Thị Hơn 28/07/1996 Công tác XH A - K12 Dân tộc rất ít người - Vùng đặc biệt khó khăn

100 DTHN DTZ1457601010081 Cứ A Co 01/08/1996 Công tác XH B - K12 Dân tộc thiểu số - Hộ nghèo

101 INKK DTZ1457601010079 Lý Thái Hà 19/10/1996 Công tác XH B - K12 Dân tộc rất ít người - Vùng khó khăn

102 DTCN DTZ1457601010092 Triệu Thị Hoài 06/03/1995 Công tác XH B - K12 Dân tộc thiểu số - Cận nghèo

103 DTCN DTZ1457601010142 Triệu Văn Khôi 29/10/1995 Công tác XH B - K12 Dân tộc thiểu số - Cận nghèo

104 DTHN DTZ1457601010145 Hoàng Thị Nga 22/04/1995 Công tác XH B - K12 Dân tộc thiểu số - Hộ nghèo

105 DTCN DTZ1457601010106 Nguyễn Thị Thảo 15/08/1995 Công tác XH B - K12 Dân tộc thiểu số - Cận nghèo

106 DTCN DTZ1454403010032 Lương Thị Chiêm 28/02/1995 KH Môi trường - K12 Dân tộc thiểu số - Cận nghèo

107 DTCN DTZ1454403010005 Hoàng Thị Hoa 21/09/1996 KH Môi trường - K12 Dân tộc thiểu số - Cận nghèo

108 DTCN DTZ145440301060 Chảo Văn Líu 07/07/1995 KH Môi trường - K12 Dân tộc thiểu số - Cận nghèo

109 DTCN DTZ1454403010047 Hoàng Văn Toàn 04/04/1995 KH Môi trường - K12 Dân tộc thiểu số - Cận nghèo

110 DTCN DTZ1454403010007 Đặng Quang Vũ 15/07/1996 KH Môi trường - K12 Dân tộc thiểu số - Cận nghèo

111 DTCN DTZ1453404010040 Đặng Thị Chuống 21/07/1994 KH Quản lý A - K12 Dân tộc thiểu số - Cận nghèo

112 DTHN DTZ1453404010035 Vàng Mí Giàng 07/11/1988 KH Quản lý A - K12 Dân tộc thiểu số - Hộ nghèo

113 DTCN DTZ1453404010011 Lý Việt Hùng 26/07/1995 KH Quản lý A - K12 Dân tộc thiểu số - Cận nghèo

114 DTHN DTZ1453404010032 Sin Thị Hương 20/06/1995 KH Quản lý A - K12 Dân tộc thiểu số - Hộ nghèo

115 DTCN DTZ1453404010006 Lữ Thị Loan 06/07/1995 KH Quản lý A - K12 Dân tộc thiểu số - Cận nghèo
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116 DTCN DTZ1453404010020 Triệu Hoài Nam 23/05/1995 KH Quản lý A - K12 Dân tộc thiểu số - Cận nghèo

117 DTHN DTZ1453404010013 Bàn Văn Quang 14/04/1995 KH Quản lý A - K12 Dân tộc thiểu số - Hộ nghèo

118 DTHN DTZ1453404010050 Nông Văn Sống 08/04/1996 KH Quản lý A - K12 Dân tộc thiểu số - Hộ nghèo

119 DTCN DTZ1453404010029 Nông Văn Tâm 24/04/1996 KH Quản lý A - K12 Dân tộc thiểu số - Cận nghèo

120 DTCN DTZ1453404010048 Hoàng Thị Thủy 13/08/1995 KH Quản lý A - K12 Dân tộc thiểu số - Cận nghèo

121 DTCN DTZ1453404010021 Bàn Thị Xuân 12/10/1995 KH Quản lý A - K12 Dân tộc thiểu số - Cận nghèo

122 DTHN DTZ1453404010082 Lò Văn Oanh 03/05/1994 KH Quản lý B - K12 Dân tộc thiểu số - Hộ nghèo

123 DTCN DTZ1453404010079 Vi Hữu Tài 15/07/1996 KH Quản lý B - K12 Dân tộc thiểu số - Cận nghèo

124 DTCN DTZ1453404010078 Bùi Ngọc Trang 24/05/1996 KH Quản lý B - K12 Dân tộc thiểu số - Cận nghèo

125 DTHN DTZ1453801010002 Hạng A Khu 13/06/1995 Luật A - K12 Dân tộc thiểu số - Hộ nghèo

126 DTCN DTZ1453801010053 Lý Văn Thân 27/04/1996 Luật A - K12 Dân tộc thiểu số - Cận nghèo

127 DTCN DTZ1453801010054 Trần Văn Tiến 30/04/1996 Luật A - K12 Dân tộc thiểu số - Cận nghèo

128 INDB DTZ1453801010100 Vàng Lò De 27/07/1996 Luật B - K12 Dân tộc rất ít người - Vùng đặc biệt khó khăn

129 DTHN DTZ1453801010083 Giàng A Pó 06/01/1996 Luật B - K12 Dân tộc thiểu số - Hộ nghèo

130 DTHN DTZ1453801010113 Nông Thị Vân 22/01/1996 Luật B - K12 Dân tộc thiểu số - Hộ nghèo

131 DTHN DTZ1458501010083 Ma Công Hải 30/10/1995 QLTN Môi trường B - K12 Dân tộc thiểu số - Hộ nghèo

132 DTHN DTZ1453202020018 Hoàng Thị Châm 24/08/1995 TV&TBTH - K12 Dân tộc thiểu số - Hộ nghèo

133 DTHN DTZ1453202020012 Lỳ Thị Ly 08/08/1993 TV&TBTH - K12 Dân tộc thiểu số - Hộ nghèo

134 DTHN DTZ1453202020019 Lỳ Mí Xó 15/06/1996 TV&TBTH - K12 Dân tộc thiểu số - Hộ nghèo

Th.S Nguyễn Hoàng

*Danh sách gồm 134 sinh viên.

NGƯỜI LẬP BIỂU

Thái Nguyên, ngày 10 tháng 04 năm 2015
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